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Sinh năm 1930 tại Thượng Trưng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Nguyên: Bí thư xã Thượng Trưng, cán bộ VP huyện uỷ, Chánh văn phòng huyện uỷ Vĩnh Tường, Phó bí thư thường trực huyện uỷ Vĩnh Lạc.
Phỏng vấn ngày 3 tháng 9 năm 2009 tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Người phỏng vấn: Hoàng Bích Thuỷ
(Hai vợ chồng ông 111 hiện nay đang sống cùng với con trai trong một ngôi nhà khá khang trang tại thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường. Tiếp xúc với tôi ban đầu ông còn tỏ ra hơi dè dặt nhưng về sau ông nói chuyện rất thoải mái, cách nói chuyện của ông chậm rãi nhưng dí dỏm. Ông có kể tên thật của ông là 111 nhưng khi hoạt động ở xã bị lộ nên phải lấy bí danh là XX, giống tên con gái để hoạt động cho khỏi bị lộ. Ông có 6 người con hiện nay đều công tác trong các cơ quan nhà nước, người con thứ ông đang sống cùng hiện nay đang là Phó bí thư thường trực huyện uỷ Vĩnh Tường.)
ông ơi ông sinh năm bao nhiêu ạ?

Tôi sinh năm 1930 

Quê mình trước đây là ở đâu hả ông?

Quê tôi ở Thượng Trưng, xóm Mới xã Thượng Trưng.

ông bà sinh ra ông trước làm nghề gì ạ?

Trước ông đẻ ra tôi thời Pháp thì làm phó lý. Đến thời cách mạng ông làm Phó Chủ tịch UBND xã của cái xã Minh Đức bây giờ mới gọi là Thượng Trưng. Ông cụ tham gia sớm nhưng bị bệnh mất năm 46.

Thuở nhỏ ông đi học ở đâu hả ông?

Thủa nhỏ tôi đi học mấy năm ở quê, sau đó đi học trường làng tổng sư dậy, cũng được có hơn năm sau học tư.

Học tư ông học ở đâu ạ?

Học ông giáo Mậu ở Đồng Phú.

Lúc ông đi học tư đấy ông học chữ Quốc ngữ hay học chữ Pháp ạ?

Học Quốc ngữ thôi còn về lúc bấy giờ là học chữ nho.

Chủ yếu là học chữ nho thôi ạ?
Vâng học chủ yếu là học chữ nho đến khi Nhật đảo chính Pháp thì thầy bỏ trường thì thôi không học được, lúc bấy giờ học trường tổng Thượng Trưng ở chỗ chùa bây giờ đấy, sau Nhật đảo chính Pháp thầy có vấn đề chính trị nên bỏ chạy sau chả có thầy nữa nên đi học tư.

Ông học đến khi nào thì thôi học?
Cũng học lúc ấy như cấp 1 bây giờ thôi chứ không được học nhiều, sau cách mạng thì tham gia công tác.

Lúc đó việc học hành có khó khăn gì không hả ông?

Cũng khó lúc bấy giờ ở Thượng Trưng tôi có cái trường tiểu học đấy thì do tổng sư người Bồ Sao dậy thì sau Nhật đảo chính Pháp thì ông bỏ chạy, thế thì tôi đi học tư sau cách mạng tháng 8 thì mình tham gia hoạt động cách mạng vào đoàn thanh niên cứu quốc, rồi vào trong chấp hành, ban chấp hành lúc ấy giao cho phụ trách thiếu nhi của xã dạy các em tập súng gỗ rồi đi quân sự nọ kia thế sau rồi lúc ấy phong trào diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm lúc bấy giờ xã người ta cử ai biết chữ dạy người không biết chữ làm giáo viên bình dân học vụ.

Ông đựơc cử làm giáo viên ra dạy bình dân học vụ ạ?

ừ, dạy bình dân học vụ ở cái xóm tôi ở ấy thế nhưng lúc bấy giờ bình dân học vụ nó cũng có ban của xã do 1 ông phụ trách mỗi xóm có 1, 2 người giáo viên thế thì dạy ở cái điếm của xóm thôi, thế không có trường, cứ ngày 2 buổi coi như mình phục vụ chứ chả có chế độ gì, đi dạy buổi trưa với dân thì dạy buổi trưa thì lớp trẻ nó học thì buổi tối người trung niên đốt đèn dầu lên dạy học thôi, dạy lúc bấy giờ sau cách mạng phong trào đi học theo hiệu triệu của Bác Hồ thì dân hăng hái lắm xoá nạn mù chữ-dân tộc dốt là dân tộc yếu.

Lúc đó thì có ca dao, hò vè gì vận động nhân dân đi học bình dân học vụ không ạ?

Có hình thức này là tác dụng nhất là làm cái cổng mù thế là giáo viên ra kiểm soát ai có chữ đọc được cái bảng chữ ấy thì đi cổng chính không thì phải đi cổng mù thế thì cái đó nó cũng có tác dụng kích động nhân dân người ta hăng hái học tập; nhưng cái chính sau cách mạng theo lời của Hồ Chủ tịch thì dân người ta giác ngộ là phải đi học cơ sở thường Bác nói : dân tộc dốt là dân tộc yếu, dân tộc có văn hoá có ấy là dân tộc mạnh dạy tôi cũng dạy được 2 năm 47, 48 thế sau lúc bấy giờ thanh niên mới 17, 18 tuổi thế là hăng hái được cách mạng giải phóng vì trước đấy thấy dân mình khổ quá, chết đói, Nhật nó bắt nhổ lúa trồng đay, rồi thì Chánh sứ nó về nó bắt cách mạng như ở xóm tôi ấy, dân chết đói nhiều, bây giờ được làm chủ đất nước thanh niên hăng hái tham gia tích cực cũng chẳng có chế độ gì các cụ lúc ấy bảo rằng ăn cơm nhà thổi tù và cho dân, được cái gia đình cũng đồng tình cho đi hoạt động. Năm 47, 48 làm ấy sau được kết nạp vào đảng mình hoạt động tích cực làm Đoàn, dạy thiếu nhi, làm thông tin chiều thì cứ lên cái chòi canh phát thanh những cái bản tin của xã họ đưa cho, thế và sau các đồng chí thấy thanh niên tích cực hoạt động có kết quả rồi tuyên truyền đưa vào đảng, kết nạp đảng 10-5-1948 thì đến 17-9-1948 thì được chính thức. Tôi nhớ mãi tại sao mình lại được huyện điều đi vì mình văn hoá cỡ lớp 3-lớp 4 không phải như bây giờ thế nhưng lúc bấy giờ họp chi bộ mới phổ biến chỉ thị là yêu cầu đảng viên xung phong đi Tây Bắc tiến, thế nhớ là xung phong đi Tây Bắc tiến sau rồi tỉnh gọi đi học gọi là lớp cộng sản sơ giải lúc bấy giờ tôi học ở cái xã tỉnh về mở ở Sơn Tang tức là cái xã Vĩnh Sơn bây giờ đấy thế học xong có 2 tuần lễ thôi do Ban Tuyên huấn tỉnh về dậy và sau đó viết thu hoạch xem kết quả như thế nào chấm là chấm ưu, bình, thứ mình học tích cực, học có nhận thức được viết thu hoạch xếp vào cái loại ưu, sau chả thấy điều đi Tây Bắc nữa điều lên huyện làm cán bộ văn phòng huyện uỷ đến tháng 7 năm 51 thì huyện mới đề bạt lên làm Chánh văn phòng huyện uỷ và bây giờ tôi vẫn giữ được cái quyết định; quyết định do Bí thư huyện uỷ ký, khi đó tên khai sinh của tôi là 111 sau này bí danh hoạt động trong hậu địch mới ấy…

Ông làm ở huyện uỷ nhưng sáng ngày cháu thấy ông nói là có thời gian ông được cử làm Bí thư xã cơ sở nữa đúng không ạ?

à! Sau này đến năm 52 ấy thì Thường vụ huyện uỷ cử tôi về tăng cường thôi vì lúc bấy giờ cái xã hậu địch, lập tề tây nó chiếm mà, lập tề xã có bốt mà toàn huyện Vĩnh Tường cả Đại Đồng nó chiếm, xây đồn bốt, lập tề mỗi làng cũ là 1 cái ban tề thì như thế thì là hoạt động bí mật chứ không còn chính quyền của mình nữa, hoạt động bí mật mà chính quyền của địch ngoài là có ban tề rồi xã uỷ, chánh bảo an, cố vấn tề, những làng phản động chúng nó xây bốt chiếm đóng thế thì tôi được cử về làm  Bí thư xã thay đồng chí Thứ Văn Đĩnh trước cũng là cán bộ huyện, huyện điều về làm công tác khác, anh Đĩnh cũng cùng quê điều anh đi thì cũng điều tôi về làm Bí thư, tôi về nhận cái bàn giao của đồng chí Đĩnh trong đó có bàn giao mọi mặt công tác Đảng rồi thì các cơ sở, có hầm hố rồi những tung kiên và những du kích nắm được các thứ tổ chức ấy, bàn giao mọi mặt như thế trong đó có một vấn đề bàn giao cái nhân mối ở cái bốt tổng Trưng ở Thượng Trưng ấy, thì cái bốt đấy anh Đĩnh anh gây dựng được cái xếp bốt nhận làm nhân mối cho mình, có nghĩa là bên ngoài thì nó theo giặc bên trong thì nó theo kháng chiến; thế thì khi nhận ấy thì tôi về nhận thì nhận bàn giao của anh Đĩnh thì lúc ấy trung ương quy định Bí thư mới được nắm công tác địch vận để đảm bảo cái bí mật và cái lãnh đạo nó ấy thì nắm cơ sở ấy nó mới bí mật. Trước đây anh Đĩnh xây dựng nhưng sau anh ấy được điều đi công tác khác anh bàn giao cho tôi gặp cái xếp bốt rồi thì bàn kế hoạch với nhau, liên hệ với nhau như thế nào; tôI đặt tên cho xếp bốt cái anh Vinh ấy Quyết còn tôi lấy bí danh bên ngoài là XX trong liên hệ với xếp bốt là Lê Hoàng thế thì giấy tờ các thứ thông qua cái anh Quảng-Lê Văn Quảng là Phó Bảo An của Thượng Trưng-thôn Thượng Trưng thì anh này ấy là trước đây cùng với anh Vinh là xếp bốt này là cùng đI bộ đội của tỉnh cùng xuất ngũ, hai anh này cùng làm tề cả, một anh làm xếp bốt, một anh là Phó bảo an tề thế thì nó liên hệ với nhau thì nó bình thường bí mật, chuyện tề nó làm việc liên hệ với nhau thì không lộ được. Anh Quảng này nhà ở thôn Thượng Trưng nhưng gia đình lại là cơ sở trước cách mạng cái ông bố ấy thế nên tạo được cái lòng tin cho anh Vinh-xếp bốt; thế anh Vinh nhân thân nó trước nó đi bộ đội cảnh vệ của tỉnh, nó xuất ngũ năm 57 ấy. Thế mình thông qua con đường ấy mình có chủ trương gì và mình viết thư, lấy bí danh của mình thì mình giao cho cái anh Quảng chuyển cho cái anh xếp bốt nó chỉ đạo theo những cái chủ trương của mình; thế thì chúng tôi mới đặt ra là nếu như tây nó quyết định cái bốt của anh phải đi kiểm soát cơ sở xem có Việt Minh cộng sản về hoạt động không thì về báo cáo cho nó thế thì mình đặt cái cái ám hiệu là khi anh ấy thì anh đánh kẻng tập trung quân thì có cái hiệu là anh đánh bao nhiêu đấy một hồi 2 hồi, 3 hồi gì đấy tuỳ theo cái thì anh em du kích, bộ đội hoạt động bí mật ấy biết là bốt nó sắp đi kiểm soát kiểm tra thì anh có cái cách ẩn tránh, đối phó thì nhờ đó mà tây nó cũng tin là cái Thượng Trưng không có; có cái bốt  như nó kiểm soát được không có hoạt động gì đấy thì nhờ đấy mà mình đưa bộ đội địa phương của huyện của tỉnh về gây cơ sở thuyết phục nhân dân đào hầm bí mật thì để mà chuẩn bị cho cái việc mà chiến tranh du kích chứ không phải là làm bất hợp pháp như thế. Sau mình mới giao địch nó chủ trương bắt phu, thu thuế thì báo cho xã biết, cho lãnh đạo xã biết để xã có cái chủ trương cảnh cáo thuyết phục tề ví thu là do xã trưởng với bảo an nó ấy thì mình đến thuyết phuc nó thì nó kéo dài cái thời gian thu ra chỗ nào nó căng phải cho nó thu kẻo lộ thì cho nó thu khi nào nộp thì báo cho tôi biết thì tôi cho du kích phục bắt lại thì anh vô tội, địch không nói được coi nhu tôi đi đường lên quận nhưng Việt Minh nó phục kích nó bắt mất thì chạy lên mà báo cáo, không có cái vấn đề gì cả, đại khái những cái hình thức mình ấy như thế, mình đấu tranh như thế; bắt phu bắt lính, bắt lính báo cho thanh niên ngầm trốn đi, những cái thời điểm ấy thì không bắt đựơc hoặc có bắt đựơc cũng chỉ cá biệt thôi thế còn bắt phu thì cũng nhì nhằng, bắt mấy chục phu mình cho độ mươi người thôi không cho hết, nếu mà không cho tất thì lộ thì không được thì đấy cái nhân mối có cái lợi cho mình là một là nó phải báo cho mình cái chủ trương của địch để mình đối phó hai là mình tìm cách chống đối cái đó nhưng cũng tìm cách bảo vệ được nó không nó lộ thì nó cũng chết, như thế thì ấy sau giao cho nó để thử cái lòng tin cậy của nó trong bốt ấy thì bây giờ anh có nhiều súng đạn anh rút bớt 1 số súng trao cho xã để xã trang bị cho dân quân du kích, thì nó cũng làm được tất nhiên nó làm ít một, nhỏ giọt chứ không thể lấy được nhiều của nó thế thì cái đấy là cái mình thử cái trung thành của nó. Thứ hai có trường hợp tháng 9 năm 52 ấy thì chúng tôi mới bắt một tên chỉ điểm thì mới nhốt xuống hầm vì ở cái thôn Phú Thứ thì cơ sở nó yếu có mỗi một cái hầm mùa mưa thì ấy các anh tát nước để ở thì nó rình nó biết buộc phải bắt để đối phó nếu không mai nó đưa tây về nó cuốc hầm thì vỡ cơ sở; thế thì khi mình bắt chỉ điểm thì nhốt xuống hầm cái xóm ấy thì sau cái anh du kích giao cho nó trông cái tên chỉ điểm bắt ấy nó chủ quan ngủ ở trên mở cửa hầm, thế là nó làm thế nào nó trói ở dưới hầm nhưng mà rồi nó cũng ấy nó thoát ra được thế là nó chạy thoát nó về nó báo cho cái bốt Thượng Trưng này, nó chạy luôn đi bốt-bốt tây, thế sau xếp bốt mới báo lại cho tôi có cái thằng ấy nó trốn rồi thì nó chạy về An Cát báo cho xã để có cách mà đối phó thế thì hôm sau y như rằng hôm sau bốt cát nó lên để nó quây, nó cuốc hầm thế thì chúng tôi bố trí cho bốt ấy là chọn những anh lính tốt mà nó theo mình ấy nó cuốc, vừa cuốc vừa hốt hoảng chạy ra sợ dưới nó ném lựu đạn lên chết chỗ nọ chỗ kia thì không thấy còn cái thằng quan hai La Nốt bốt cát ấy nó chỉ huy bốt cát ấy thì chúng tôi mới bố trí 2 cô thanh nữ hồi ấy là cô Thử với cô Thất chuyên đến giữ chân vì tây nó hám gái thì đến đấy để mà ve ấy nó ve vãn nó các thứ nó chỉ chúi vào gái thế còn sau thì xếp bốt nó bảo là cái thằng này nó báo cáo vã chứ ở đây an ninh trật tự là đảm bảo; nó bảo là nhà có cây táo thì xóm này nhà nào chả có cây táo; thế là thắng tây nó lôi ra nó oánh cho thằng chỉ điểm kia một trận thế  thoát. Thế xong thì mới bố trí cho Phó bảo an bố trí cho quan lớn đãi quan lớn uống bia xong nó rút quân. Nếu không có cái cơ sở nhân mối nó báo cho mình biết có kế hoạch đối phó thì nó đào được, nó đốt nhà nó phá cơ sở thì có khi là vỡ cơ sở. Cái ấy đúng là hú tìm đấy! Khi cái nhân mối nó ở đây thế, đến khi cơ sở nhân mối tất nhiên không chỉ có xã nắm mà xã nắm được điều hành nó như thế nào thì báo cáo lên huỵên, huyện báo cáo lên tỉnh. Đến tháng 12- 1952 để phối hợp với chiến trường chính thì tỉnh mới cử đồng chí Nguyễn Đông là thường vụ tỉnh uỷ, chính trị viên tỉnh đội thế mới lại một đại đội địa phươnng của tỉnh, anh tiểu đoàn trưởng là Đặng Quang Hùng về đặt vấn đề với huyện với xã, huyện lúc bấy giờ vì cơ sở Thượng Trưng nó rộng thường trực của huyện uỷ ở cái xã Thượng Trưng xóm Lâm là cái xã mà tôi làm bí thư khi đặt vấn đề như thế thì các ông mới gọi xếp Vinh này sang cái xóm mới để bàn công việc thế nhưng anh phải ăn mặc thường phục chứ không mặc lính, nó ấy với mình thế, nó cũng mặc thường phục mang mảnh vải sang giả vờ là đi cắt quần áo ở cái ông thợ xóm mới chính là vào nhà đồng chí Bùi Văn Nhân thế thì chúng tôIimới đặt vấn đề, ông Đông mới đặt vấn đề là bây giờ để phối hợp với chiến trường chính thì quyết định đêm nay là đánh bốt Thượng Trưng, đánh bằng nội ứng nếu anh không nghe tôi cũng đánh tức là tôi đủ quân để đánh, đánh nhổ cái bốt ấy đi, tình hình như thế thì xếp Vinh như thế là nó cũng chấp thuận thôi, nó cũng hốt là địch nó khủng bố gia đình thì cũng xin cấp trên chấp nhận cho đánh bốt đêm nay đánh bằng nội ứng nhưng được cho gia đình ra vùng tự do để địch nó khỏi khủng bố thế thì mình cũng chấp nhận, chấp nhận thì ra ám hiệu bằng nhưng cũng sợ nó phản trắc nên bố trí hai cái tổ du kích bố trí đón lõng nếu nó chạy đi bốt quận hay bốt cát thì cho diệt, nó tin tưởng vào mình nên không chạy không phản. Đêm hôm ấy hẹn đánh bốt như thế theo ám hiệu 11 giờ rưỡi là khai hoả thì bộ đội ngoài này vây bốt chỉ có bắn mấy băng trung liên thôi trong bốt không có sự chống đối anh phải bấm đèn pin lên trời 3 lần thế bộ đội tiếp giáp vào, mở cổng bốt và tập trung lính  rồi thu vũ khí và giải thích cho về địa phương, cho lính về không phải bắt trừ xếp Vinh đồng ý cho ra tự do thì mình bắt mấy thằng phản động đầu sỏ thế thôi, thế thì coi như mình đánh cái bốt Thượng Trưng 30 súng, 1 Xten, thu 60 lựu đạn, 5 ngìn viên đạn sau địch nó quan sát nó bảo bốt này theo Việt Minh cộng sản chứ không đánh nhau gì cả nó quyết định diễn biến nó sẽ đánh càn vào Thượng Trưng thế lúc bấy giờ sự chỉ huy trực tiếp của tỉnh mà là đồng chí Nguyễn Đông rất sáng suốt vì ông ấy phụ trách quân sự mà ta đánh như thế này nó lên nó quan sát nó quyết định ngày mai sẽ quây càn lớn Thượng Trưng này; thế thì ông đã chuẩn bị lực lượng đưa một đại đội bộ đội của tỉnh, huyện về phân tán ở Thượng Trưng, Tân Cương, Cao Đại đấy. Thế thì ngày 20 họp, đánh đêm 19/12/1952 đến 20 huyện triệu tập bí thư mấy cái xã miền tây đấy Bí thư chi bộ Tân Cương, Cao Đại, Phú Thịnh, Lý Nhân, Tuân Chính về họp ở Thượng Trưng cả Thượng Trưng khi họp diễn biến tình hình địch nó chuyển quân các thứ như thế nào…nghe xong quyết định là chống càn và thứ 2 là phá tề, các xã ấy là phá tề, xoá bỏ cái sự chiếm đóng của nó, nó đến thì là mình đánh; thế quyết định như thế để động viên bí thư chi bộ Thượng Trưng là tôi chỗ anh Thu thu đựơc 30 khẩu súng thì giao cho anh trao cho mỗi xã là 3 khẩu trang bị thêm vũ khí cho họ và để động viên cái xã mà có thành tích lấy được …Trao mất 15 khẩu cho Bí thư các xã Tân Cương, Cao Đại, Phú Thịnh, Lý Nhân, Tuân Chính. Hôm sau quyết định chống càn lớn vì nhận định như thế mới lập ra ban chỉ huy chung Thượng Trưng có ông Đông, tỉnh có ông Đông mà huyện có đồng chí Thành là Thường vụ huyện uỷ là chính trị viên đại đội Lê Xoay, tôIibí thư xã, chính trị viên xã đội. Đúng theo kế hoạch thì bốt cát, bốt quận nó quây chặt cái làng Thượng Trưng, ở trên bốt An Cát, bốt Quận, bốt Đại Định này nó quây các mặt nhưng hướng chính nó đánh lên làng Thượng Trưng, sở chỉ huy thì cũng chuyển sang đấy, theo đúng kế hoạch sở chỉ huy chung, giao cho bộ đội, du kích nấu cơm, nắm cơm, tiếp tế cho bộ đội các, kế hoạch hậu cần các thứ xong thì đúng 5h nó nổ súng bao vây Thượng Trưng, Thượng Trưng cũng nổ súng thì hoả lực mình đánh, đánh như thế là diệt được 30 tên địch, bắt sống được 6 tên nguỵ quân thu được 2 cái Radio nó đeo ở trên ấy vì cái đó rất nguy hiểm nhất nó có thể gọi đại bác, máy bay đến thì mình thu được cái ấy là tịt không gọi được vì dùng bộ đàm mà, cái đó là cái phấn khởi nhất mình đánh, bộ đội đánh giáp lá cà thu được Moóc 61, mấy khẩu đại liên, coi như ngày hôm ấy là mình thắng lớn và không bị phi pháo vì cái uy hiếp nhất của nó là phi pháo mình ở đồng bằng mà cứ đại bác, máy bay, tầu càn với Bê Ni Xit nó đến thì, lúc bấy giờ chưa biết phát động bắn máy bay, địch không dùng được cái hoả lực mạnh ấy là mình đánh thắng là mình rút, như thế là ban chính trị tỉnh đội nó đọc 1 cái bài hát về chiến thắng bốt tổng ở Thượng Trưng trận ấy thành ra dân quân du kích ở nhiều nơI nó vẫn nhớ bài hát ấy. Thế đấy là thì cái này tôi bây giờ tôi thấy cái đánh bốt này tôi nhớ lời nói của Hồ Chủ Tịch về địch vạn“đánh địch thắng là giỏi, không đánh địch mà thắng càng giỏi hơn” đấy là công tác binh nguỵ vận, bây giờ ngẫm lại mình thắng như thế là rất đẹp thế là mở ra khu du kích Miền tây ở Vĩnh Tường đầu tiên, tức là đánh phá cái bộ máy kìm kẹp của Thực Dân Pháp, nhân dân xây dựng cái chính quyền công khai của mình thì đấy là cái mà tôi thấy khi tôI làm Bí thư ở xã Thượng trưng là như thế thì đó là cái kỉ niệm sâu sắc nhất, đánh cái đấy thì nó chuyển từ đấu tranh địch hậu lên đấu tranh vũ trang đầu tiên của huyện thứ 2 nữa là đánh bốt Thượng Trưng bằng nội ứng toán thắng làm cái trận càn ngày 21 tất nhiên còn có sự chỉ đạo của tỉnh của huyện, ngay ở địa phương có phần đóng góp vào trong đấy nên có phần rất phấn khởi; thế nên lịch sử đảng bộ xã, huyện người ta đều ghi đánh bốt Thượng trưng là có cái chuyện ấy.

Ông làm bí thư của Thượng trưng cho đến năm nào ạ?

TôIilàm chỉ được có già năm thôi sau huyện lại điều tôi về phụ trách khu du kích miền trung 3 xã Vũ Di gồm cả cái thị trấn này cũ đấy mới xã Vân Xuân, xã Bình Dương mà bây giờ tôi vẫn giữ được cái quyết định mà huyện phân công. Đây cho cô xem. Thì thấy là làm được ở cái xã Thượng Trưng như thế thì huyện mới điều về phụ trách một khu du kích gồm 3 xã.

Công việc của ông làm bấy giờ nó tương đương với nhiệm vụ gì bây giờ hả ông?

Thì nó cũng như là Thường vụ huyện uỷ phụ trách một miền bây giờ, kiểu thế, như cán bộ huyện phụ trách các xã; thế rồi phụ trách 1 miền lúc bấy giờ gọi là khu du kích miền tây, miền trung, miền nam, miền bắc đấy, huyện chia làm 4 miền thường cử thường vụ nhưng bấy giờ cán bộ còn thiếu thấy làm ăn được thì giao cho mình.

Thế này thì mình phụ trách hoạt động của 3 cái xã này ạ?

Vâng! Đấy nó ghi.

Giấy từ ngày xửa ngày xưa đây ạ?

Từ ngày xưa đấy, đây là quyết định công tác mình còn giữ được, sổ sách vẫn còn dùng được, sổ sách lúc bấy giờ ghi đấy.

Sau đó thì ông còn làm cái công tác gì nữa không ạ?

Nếu mà nói về Vĩnh Tường này thì tôi làm Bí thư xã xong thì làm phụ trách khu du kích sau thì huyện lại giao cho phụ trách cái ban tổ chức, ban tổ chức huyện uỷ, lúc bấy tôi mới 24, chưa có lúc bấy giờ chiến tranh chả Đại hội được nên cứ phân công thôi, bây giờ thì thường vụ mới huyện uỷ phụ trách chứ lúc bấy giờ chọn những cán bộ đã trưởng thành trong chiến tranh giao cho phụ trách các ban của đảng thì sau này hoà bình lập lại tôi phụ trách ban tổ chức, nhưng mà sau lẽ ra bọn chúng tôi ấy đã hoạt động trưởng thành trong kháng chiến thì sau đó người ta kiện toàn vào hàng ngũ lãnh đạo của huyện, nhưng lúc bấy giờ trung ương chủ trương hoãn cái việc đề bạt vì chờ cải cách ruộng đất, thì cải cách ruộng đất mình lại sai lầm thành rat ay phải đánh tay trái, đánh luôn nội bộ, nói chung vì tôi là còn ít tuổi lại có thành tích nên không bị xử trí chứ còn lớp Bí thư cùng với tôi là đều bị hết, bị xử lý cải cách ruộng đất bắt đi quản huấn.

Khi cải cách ruộng đất người ta về xã làm ở xã còn ông lúc ấy vẫn ở trên huyện ạ?

Làm trên huyện, coi như đoàn uỷ giảm tô người ta làm hết huyện chỉ là cái hình thức, còn quyền hạn này khác có cái việc ấy thì là cái đoàn uỷ giảm tô người ta chỉ đạo toàn diện thế huyện chỉ phối hợp ví dụ như bây giờ người ta trưng thu, trưng mua phải có Uỷ ban huyện, chẳng hạn như mua tài sản của Phú nông ấy thì người ta chỉ đạo chính quyền huyện là làm cái quyết định nhân danh chính quyền còn thực quyền là do đoàn uỷ giảm tô nó điều hành.

Đoàn giảm tô do tỉnh người ta chọn ở huyện hay là ở huyện lập ra thành?

Không cái ấy là do uỷ ban cải cách ruộng đất của khu, trước đây khu Việt Bắc; thế thì cái đoàn uỷ giảm tô ấy do ở trên người ta chọn ví dụ như cụ Bạch Văn Sản Bí thư đoàn uỷ giảm tô đấy, cụ Bạch Văn Sản ở Đại Đồng đấy, như ông Tôn Bí Thư, Chủ tịch Vĩnh Phú bây giờ về hưu rồi- đoàn uỷ viên phụ trách cái vấn đề nông hội, nông dân ông ấy trước làm thuỷ lợi nhá, ông Học cụt ở Phú Thọ-đoàn uỷ viên phụ trách tôn giáo vì trên Phú Thọ nó có công giáo nhiều, tôi nhớ mấy ông thế thôi. Cụ Sản thì như thế, sau giảm tô bắt đầu cải cách ruộng đất, giảm tô ấy thì mình mắc cái sai lầm là giáo điều chủ nghĩa, học tập Trung Quốc cho nên quy định tỉ lệ địa chủ của từng làng thí dụ như 3% hay 5% phải là địa chủ đấy thì đội nó đi làm như thế nào, nó thêu dệt như thế nào nó làm đủ bao nhiêu ruộng đất, phải mượn bao nhiêu, chiếm bao nhiêu công xá để bóc lột thì trở thành địa chủ. Đối tượng thường trước giàu ấy thì Chánh phó lý-bộ máy của Nguỵ quyền trước ấy thì có ruộng đất dăm ba mẫu, phải giàu ở cái đất này thì có khoảng hơn chục mẫu ví dụ thế, mượn người ăn, người làm bao nhiêu trăm công đấy, nó tính máy móc như thế nào đấy, quy thành địa chủ, địa chủ thì phải tịch thu ruộng đất chia cho nông dân, thế rồi thằng nào gian ác thì phải đi tù, thế rồi tịch thu nhà cửa chia cho bần cố nông làm như thế loạn xạ cả lên.

Ông có nhớ lúc ấy ở xã có những người nào mà là địa chủ, hoặc là phú nông mà bị cải cách, bị tịch thu ruộng đất không ạ?

Có chứ, nhiều.

Ông có nhớ tên được ai không ạ?

Cải cách ruộng đất xóm tôi ông Bí thư gọi là Bí thư Thuỷ, họ Bùi ấy, Bùi Văn Thuỷ nhà có độ hơn chục mẫu ruộng bị quy là địa chủ, bị tịch thu rồi nhà cửa bị tịch thu người ta chia cho bần cố nông ở người ta giành một ít đất cho nhà địa chủ ở thôi có khi được ở đấy có khi lại ra chỗ khác thì đấy là ví dụ như thế, đấy là cái xóm tôi có một địa chủ, thế còn những xóm khác có địa chủ, nhưng địa chủ thì địa chủ cường hào gian ác, địa chủ thường. Địa chủ cường hào gian ác thì trước đây anh có làm Chánh tổng hay Lý trưởng thì anh có trâu bò thì người ta quy thành địa chủ; sau này các anh có vấn đề quy làm địa chủ cá biệt như thế, ví dụ như cái xóm tôi ấy là Trần Văn Chiểu làm Lý trưởng thì người ta quy là địa chủ cá biệt tức là một mình ông ấy là địa chủ, gia đình ông không là địa chủ, địa chủ cá biệt là như thế, để đánh đủ như thế trước ông Lý trưởng ấy có ruộng đất à? Ruộng đất không đủ nhưng vẫn quy là địa chủ sau cái ông này gần chết đói sau sửa sai mới sống được, chết đói là đi xin đi ấy nông dân người ta khinh ghét đi đâu ra đường cũng phải trào nếu không chào người ta chỉ tên là địa chủ không chào nọ kia các thứ…Sau phát hiện ra là sai thì sửa sai thì ở trung ương lúc bấy giờ Cụ Hồ cũng làm nghiêm cụ tự nhận sai lầm rồi cụ hiệu đứng ra để sửa sai mấy ông phụ trách lúc bấy giờ bị kỷ luật, cụ Trường Chinh xin rút tổng bí thư lúc bấy giờ đến mức như thế mới yên dân được.

Thế số lượng địa chủ bị tiến hành đấu tố ở xã có đông không hả ông?

Cũng dăm người thôi, tôi nhớ nhất là cái đem đến cái cánh đồng ở xóm Lâm xóm Mới cái đường lên nhà ông Cầm ấy, nhưng lúc bấy chưa có cái đường lớn như thế đấu ở đằng sau cái xóm mới ấy,mâý cái ruộng ấy đấu ông Báo bạ tức là lý trưởng bá hộ của cái xã Phú Trưng cũ thì cái ông này cũng hách dịch cũng ấy cho nên dân người ta ghét thời làm ấy mà làm Lý trưởg thời Pháp thì cũng hách dịch, cũng hống hách, nạt nộ nhân dân và cũng có ruộng đất vài ba mẫu người ta quy là địa chủ cường hào gian ác thực ra sau cách mạng đã đưa ông vào đảng vào hội Liên Việt, hội Việt Minh của xã, đến khi cải cách ruộng đất người ta căn cứ vào lịch sử, căn cứ vào kinh tế chính trị người ta quy lên địa chủ đưa sang bên ấy, tức là những người coi như là khổ chủ của cái địa chủ ấy thì đội cải cách nó bồi dưỡng cho cách đấu tố, hỏi đấu tố những cái chuyện ấy như thế nào thì tôi nhớ mãi đoàn giảm tô thì nó đóng ở cái xóm nhà anh Cầm chị đi qua đấy, huyện thì ở Thổ Tang nhưng cũng có công việc kết hợp với nhau thì đôi khi cũng đến chỗ đoàn uỷ trao đổi công việc mang tính chất phối hợp giữa đoàn uỷ với cấp huyện nhà tôi thì cũng ở gần đấy nên mới xem đấu ông Nguyễn Văn Bạo thế rồi nông dân người ta đấu cứ gọi là Bạo, gọi chưa dứt câu ông đã dạ, dạ như thế là ngoan ngoãn phục tùng: Bạo - dạ chưa nghe chưa dứt tiếng Bạo thì ông ta đã dạ rồi, tôi buồn cười quá không dám cười, có mấy bà táo tợn thì nói mày hiếp tao như thế này mày hiếp tao như thế kia, tố đấu nọ kia, lão cứ tỉnh như không, nhận tất, xong lão bảo là: thưa bà bà còn quên ạ; cứ đả đảo địa chủ, Bạo ngoan cố nọ kia, nó bảo bà quên, quên cái gì có lần bà nấu cháo bà gọi con sang ăn ạ, trường đấu không ai dám cười cứ bịt mồm vậy thôi, như thế sao gọi là hiếp được, tôi nhớ mãi!

Mình đấu tố người ta có lâu không hả ông?

Phải mất vài tiếng đến khi mà nhận hết tội là bắt đi tù.

Ban đấu tố về đưa người ta ra đấu tố rồi tập hợp dân lại ạ?

Lập cái toà án, cũng kê bàn kê biếc, chánh án nọ kia đấy, chánh án cải cách ruộng đất chứ có phảI chính quyền đâu đứng ra lập cái toà án của nhân dân, lập toà án thì căn cứ vào hồ sơ chỉ đạo cái việc tố đấu thì tôi xem tôi buồn cười quá. Xem một cái án ở Thái học lúc bấy, giờ là Thổ Tang đấu một địa chủ cũng gọi là cường hào gian ác, địa chủ kiêm công thương thế sau rồi bắn vì qui địa chủ kiêm công thương rồi là cường hào gian ác rồi qui nó là quốc dân đảng nọ kia đấy.

Ông đó tên là gì hả ộng? Ông còn nhớ không ạ?

Người của xã khác nên không nhớ.

Lúc bị đấu tố ông ấy có làm cái gì ở xã không hay chỉ ở nhà thôI ạ?

Không! Là địa chủ không công tác gì đâu, địa chủ kiêm buôn bán ruộng đất sau qui theo tội ác rồi xử bắn. Sau sửa sai có những trường hợp bị oan, thì mình sửa sai.

Mình sửa sai mình có trả lại ruộng đất cho người ta không hả ông?

Cũng có qui sai thì giờ người ta sửa sai cũng trả bớt lại, qui người ta không đúng ví dụ ruộng đất không đủ, mức bóc lột không đủ thì sửa sai, sửa sai thì theo chính sách phải trả lại người ta tuỳ theo đối tượng bao nhiêu đấy, cái đấy là do cái đội sửa sai nó giải quyết. Tôi đi phụ trách một đôi sửa sai ở cái xã Bộ Lĩnh, ở cái chỗ Bồ Sao, Bạc Hạc, Mộ Chu ấy, cái xã ấy gọi là xã Bồ Sao.

Mình sửa sai thì công việc nó tiến hành như thế nào hả ông? Bắt đầu là như thế nào?

Sửa sai thì trên báo chí nhà nước đã thừa nhận sai lầm, quyết định có thư của Hồ Chủ tịch gửi cho đồng bào toàn quốc về cái vấn đề đó. Sau tỉnh uỷ người ta tổ chức ra từng đoàn cán bộ đi phụ trách cái việc sửa sai ấy thế nghiên cứu những trường hợp nào sai về sửa lại cho người ta, giả lại công quyền chức vụ cho người ta… những trường hợp xử trí oan thì quyết định trả lại chức vụ thế thì khi ấy mình về tính toán thì không khí nó căng thẳng lắm, người bị qui oan thì gia đình người ta phẫn uất người ta tìm mọi cách người ta mạt sát người ta ấy lại, đánh lại những cái cốt cán đã tố đấu điêu; thế thì cái đấy là đội sửa sai là phải nắm đựơc kịp thời can gián, kịp thời giải quyết đừng để xảy ra như thế, đi họp tối người ta cứ làm cái điếu cày 3 đốt như thế này nếu không ấy là nện nhau đấy thì mình nắm được đến khi đọc thư Hồ Chủ tịch ấy thì biết rằng dân người ta rất tin tưởng người ta lắng nghe từng lời một về sau mình kiền vào đấy mình giải thích, mình kêu gọi thì đỡ, sai thì sẽ sửa chứ không phải là làm ngày 1 ngày 2 được, ủng hộ cái anh em người ta tính toán, đừng có gây rối lại pham cái tội gây rối trật tự. Họp công cộng như thế họ chuẩn bị tinh thần như thế mình nắm được, giải quyết đều êm cả chỉ có những cái trò xảy ra cá nhân ở thôn xóm, bất biết nó cứ hành cái đã, những cái người khổ chủ ấy trốn đi, có người thậm chí [xin lỗi cô] người ta khoắng nước phân người ta đến người ta quét vào mặt, quét vào mồm những người tố đấu điêu làm cho người ta vất vả như thế. Ngay cụ Sản nhà mình lúc đầu là Bí thư đoàn giảm tô đến khi chỉnh đốn cấp tỉnh thì mất chức có còn gì nữa, cũng bị bảo ông là vào quốc dân đảng chứ cộng sản gì nữa. Vì từ năm 30 khi ông đi ấy thì ông có cái gì ấy: cai rượu, kê rượu gì cái thời ấy thì người ta ở đấy người ta tố đấu lên sau này mới được sửa sai mới được phục hồi.

Ông được vận động tham gia cách mạng từ năm nào ạ? Ai vận động ông tham gia vào cách mạng?

Lúc bấy giờ xã tôi có phong trào tiền khởi nghĩa thế thì mình lớp trẻ hồi thanh niên ấy xấp xỉ tuổi thanh niên ấy một là đời sống nhân dân như thế, hai là hoạt động của các ông như thế, địch nó khủng bố o ép, mình cũng có cũng có xu hướng vì thấy là vì trước đó đã được giải phóng quân họ đóng ở đó họ tuyên truyền sau này các ông ấy đi mất chả có tài liệu gì mà mình nhận cho mình về cái tiền khởi nghĩa trước cách mạng cả. Giải phóng quân về thì vào hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác, tổ chức tập võ. Lúc bấy giờ trung đội anh Tời giải phóng quân về đóng ở xóm tôi thì sau này mình chả có liên hệ thì cũng không biết được. Thôi thế cũng hơi thiệt tí nhưng cũng chả có, cũng không sao, tôi hoạt động từ lúc 14, 15; rồi  năm 44, 45 bộ đội xã tôi có cơ sở trước xứ uỷ bắc kỳ người ta ở bên ấy từ cơ quan…xứ uỷ bắc kỳ từ cụ Hoàng Quốc Việt đến ông Võ Nguyên Giáp, rồi thì ông Đào Duy Kỳ, bà Vĩnh vợ cụ Hoàng Quốc Việt ở cái Thượng Trưng này từ 39, 40, 41 không phải ở liên tục nhưng nói chung là các ông ấy hoạt động cũng ảnh hưởng đến lớp trẻ chúng tôi, cũng hiểu được sau này mình cũng được chứng kiến cái chết đói năm 44, 45 chứng kiến cái việc bóc lột của guồng máy đế quốc, bắt phu, bắt lính, đánh đập người ta, bán muối, nó kia đấy…thì cũng tác động đến tư tưởng ghét tây muốn giành đuợc độc lập được tuyên truyền tiếp thu cái đó thì được giác ngộ, hăng hái tham gia  hoạt động thì được vào đảng sớm, đi công tác. Nhất là sau này ấy hoạt động trong địch hậu 9 năm kháng chiến thì từ năm 50 đến năm 54, bốn năm năm hoạt động trong địch hậu, nhiều anh em chết, nhiều đồng chí cũng hi sinh mình thì may còn được sống sót. Tôi nhiều lần bị chết trượt nhưng mà không việc gì.

Lý trưởng với Chánh Tổng ở xã ông thì họ hoạt động như thế nào ạ?

Thì đấy là tay sai của Thực Dân Pháp nên trách nhiệm của họ là khôngcó làm kinh tế, bắt lính, bắt phu, thu thuế, đê điều này, đê điều lúc ấy nó làm được gì nó làm vỡ đê be bét.

Số lượng những người đó có đông không ạ?

Không thì, như Thượng Trưng tôi 5 cái xã cũ: Thượng Trưng là một này, Phú Trưng là hai, Phú Hạnh là ba,….Phú Thứ là năm, 5 cái xã thời pháp nó chiếm là đặt 5 anh Lý trưởng, 5 anh phó Lý tức là một anh trưởng, một anh phó, một anh quản đoàn nắm cái tuần phiên mỗi làng độ vài chục anh tuần phiên nội hương ấp ngoại đồn điền tức là trong hương ấp anh trông nom chị em bảo vệ, ngàoi đồn điền thì trông nom để nó khỏi gặt trộm của người ta rồi bọn ấy nó cũng đi gặt trộm của người ta, nó cũng nhũng nhiễu lắm thế còn thì bắt phu bắt lính tây nó giao đi chiến tranh thế giới thứ 2 mà nó bắt lính đi sang tây sang các nước ấy thì nó giao cho bọn tay sai đi bắt, đi bắt không có tuyên truyền vận động như bây giờ đâu, nó nhằm thằng nào khoẻ, nó đón đường nó bắt, bắt không được nó oánh, nó trói chứ không phải như đi lính bộ đội bây giờ đâu, đã thế cho nên tạo cái ăm thù cho dân, nó ức hiếp người ta mọi thứ. Thế thì cái guồng máy cai trị cũ của Pháp ấy thì mỗi xã có một anh Lý trưởng, một phó lý, một Chánh hội, một thư ký hội đồng, một thư ký hội La, thư ký hội La thì làm cái sinh tử, giá thú, thư ký hội La thì họp hiếc trong dân nó làm biên bản, thế còn cái anh trưởng bạ tức là điền địa chyên nắm cái ruộng đất, guồng máy nó thế mới lại độ vài chục anh làm tuần phiên, trước nó gọi tuần phiên sau nó gọi bảo an tuần phiên do thằng xã đoàn nó quản lý nó điều hành.

Khi Nhật đảo chính Pháp 9/3/1945 ông có chứng kiến chuyện gì ở xã mình không ạ?

Xã tôi lúc ấy có phong trào sớm, lúc bấy giờ dân đói nhiềnông nghiệp, các ông lớp đàn anh coi như thế là tổ chức sinh vệ, sinh vệ với bảo an lúc bấy là đi phá kho thóc chia cho dân, phá kho thóc của Nhật chia cho dân, phát chẩn cho dân tịch thu của những nhà giàu vừa hình thức vận động vừa hình thức cưỡng chế, xã tôi không có đồn điền nhưng mà vận động đi các đồn điền phá kho thóc của Nhật chia cho nhân dân, lúc đấy chỉ có thế thôi.

Ông có tham gia tổ chức giành chính quyền năm 45 không ạ?

Không lúc bấy tôi mới có 15 sinh năm 1930 mà thì mới 15 thôi, chỉ có tham gia dạy thiếu nhi thôi, phụ trách cái thiếu nhi lúc bấy giờ hăng hái lắm, khác giới mà hăng hái lắm phụ nữ ngày xưa toàn mặc váy, túm váy đi tập súng gỗ, tập 3 cái gióng tre này tập dân quân, lăn lê, bò toài này, súng, cứu thương, lúc bấy giờ khí thế lắm.

Mình giành được chính quyền thì ở đây có tổ chức ngay cái uỷ ban cách mạng lâm thời không hả ông? 

Có chứ chỗ tôi bấy giờ là phong trào có trước, trước khi giành khởi nghĩa lãnh đạo đã tổ chức Uỷ ban nhân dân lâm thời giải phóng, sau thì gọi là uỷ ban nhân dân lâm thời, đến 19/8 cướp chính quyền tất cả các xã đều có uỷ ban nhân dân lâm thời giải phóng, những xã có phong trào khá, phong trào cũ như: Thượng Trưng, Tân Cương, Vũ Di các thứ này khác có Uỷ ban giải phóng, những nơi không có cơ sở trước ấy, hoặc là mới có ảnh hưởng chút ít ấy thì sau khi khởi nghĩa lập ra uỷ ban nhân dân lâm thời thường lúc bấy giờ người ta chọn những người giác ngộ, những người có uy tín cũng là hào lý nhưng là người đứng đắn có uy tín người ta cử ra làm uỷ ban nhân dân lâm thời, uỷ ban nhân dân lâm thời lúc ấy cũng chỉ có dăm bẩy ông thôi, một ông chủ tịch, một ông phó chủ tịch, ông thủ quỹ, thư ký xong sau mới tổ chức dần ra các đoàn thể; các đoàn thể thì có rồi, thanh niên, phụ nữ, phụ lão,  thiếu nhi sau mới tổ chức dân quân, du kích thường là tổ chức cách mạng chứ làm kinh tế thì lúc bấy chưa gì làm gì nhiều.

Tầng lớp lãnh đạo cũ thì họ phản ứng thế nào khi mà mình giành được chính quyền và thành lập chính quyền mới hả ông?

Tầng lớp cũ vì khi đảo chính pháp, đảo chính Nhật thế phong trào lúc bấy giờ ảnh hưởng trong nhân dân người ta cũng biết được thế lực thù địch ngoại xâm như thế nào thì các anh thức thời nó tìm cách tiếp cận với Việt Minh để nó tham gia tiếp, còn những anh không ấy thì nó nằm im, thế còn cái số mà quyết tâm theo địch thì có ít thôi vẫn tin tưởng mù quáng Nhật, Pháp gì đấy số đó thì rất ít thôi, số đó thường gắn nhiều quyền lợi với đế quốc thế còn hầu hết là theo cách mạng thôi vì trước khi khởi nghĩa phong trào rộng như ở Vĩnh Tường này người ta đã bắt hết Lý trưởng thu dấu triện đồng người ta giáo dục, những cái guồng máy dường như nó tê liệt đầu não rồi.

Những cái người của chế độ cũ sau khi được giáo dục họ có tham gia công việc của xã khi mà mình giành chính quyền không ạ?

Cũng có một số, trừ một số sau cải cách ruộng đất ấy là mới làm gắt gao còn khi đó thì ai có lòng yêu nước ai có tinh thần ấy thì thu nạp tất. Theo cụ Hồ thành lập chính phủ cả ông Phan Kế Toại cả Nguyễn Hải Thần, Bảo Đại làm cố vấn có ảnh hưởng lớn dưới này, cốt là đảng giữ được cương vị chủ chốt lãnh đạo, còn cái công việc chuyên môn vẫn có thể sử dụng những người cũ thân hào thân sĩ, trên thì nhân sĩ trí thức, còn dưới nông thôn vẫn sử dụng thân hào, thân sĩ kế hoạch làm việc cho chế độ cũ mà nó đứng đắn, giác ngộ hoặc là phần lớn cáIitầng lớp ấy con nó lại là lớp trẻ nên nó thuyết phục bố nó nó đi cách mạng.

Những cán bộ của trung ương ấy thì trước khi mà giành chính quyền thì họ có hoạt động ở xã mình thì sau đó họ có ở lại lâu không ạ?

Không! Thường thì công việc nó nhiều các ông ấy được phân chỗ này chỗ kia các ngành các ban, các bộ, thỉnh thoảng về thăm.

Trong thời gian đó có người nào về thăm quê mình không ạ? Ông còn nhớ không?

Có, tôi cũng đưa cụ Hoàng Quốc Việt về thăm cơ sở, bà Vĩnh là Khuất Thị Bưởi đấy, ông Trưởng, bà Châu…lần lượt thì các ông các bà về thăm cơ sở.

Lúc đó ở địa phương có được nghe đài tiếng nói Việt Nam không hả ông?

Thì sau này mới có, tôi còn nhớ chúng tôi còn làm ăng ten, còn phần lớn là bằng thông tư, chỉ thị, phát thanh.

Có báo chí gì không ạ?

Có, báo chí thì có.

Có báo gì ạ?

Báo độc lập, báo cứu quốc, báo thanh niên, phụ nữ, có tất cả các loại báo…

Những cái sắc lệnh, chỉ thị ở trên đưa về bằng hình thức nào và được triển khai như thế nào ạ?

Lúc bấy giờ các cái chỉ thị ở trên về xã người ta tổ chức các ban thông tin tuyên truyền, mỗi làng xóm làm 4 cây tre lên, làm 4 cái chòi cao lên. Đến năm 47, 48 mấy ông cán bộ thông tin tuyên truyền ở xã làm 4 buộc ở trên ấy thành cái chòi đứng trên cao rồi phát trên loa sắt, rồi những thông tin, những bản rồi thì tin đánh nhau, tin chiến thắng nọ kia đọc vào buổi chiều lúc 5 giờ chiều, 5 rưỡi gì đấy thì đọc 2 3 lần cho dân nghe, thế lúc bấy giờ hội họp nó nhiệt tình lắm, đánh trống, đánh kẻng là ngừơi ta đi nhiệt tình đi đều lắm. Nếu người ta không đi đựơc thì người ta hỏi lại, lúc bấy giờ cái ý thức về vấn đề tiếp nhận cái thông tin thì lúc bấy giờ người ta tự giác.

ở xã mình chuẩn bị cho tổng tuyển cử năm 46 như thế nào hả ông?

Năm 46 tôi mới 16 tuổi chưa được bầu cử, theo cái hướng dẫn của trên thì ở xã lúc bấy giờ người ta cũng lập ra các hòm phiếu, các đơn vị bỏ phiếu, người ta cũng tuyên truyền ứng cử viên, nhưng không có danh sách niêm yết như bây giờ dán chỗ này chỗ kia, người ta thông qua các đoàn thể giới thiệu; thì sau mình bầu cử quốc hội, bầu cử hội đồng các thứ, gần như % đi bầu cử, người ta tin trên ấy vào Mặt trậnViệt Minh, Liên Việt giới thiệu, cán bộ lãnh đạo của xã phân công giải thích nọ kia thì dân bầu. Phần lớn những cái người có hoạt động công khai tích cực người ta mới bầu chứ còn bầu lúc bấy giờ hội đồng xã, huyện người ta ít biết do trên người ta giới thiệu chứ còn xã người ta biết cả, người ta làm ăn như thế nào, tích cực như thế nào người ta biết chứ không có phức tạp như bây giờ.

Thành phần của người tham gia ứng cử có nhiều đảng phái hay là chỉ có người trong đảng cộng sản tham gia ứng cử thôi hả ông?

Mình có 1 đảng chứ đâu mà có…

Lúc đó ấy ạ?

Lúc đó cũng vẫn chỉ có đảng cộng sản, còn cái đảng dân chủ mình lập ra cũng gọi là hình thức thôIiđể vận động trí thức, mình có đảng xã hội, đảng dân chủ, đảng xã hội, đảng dân chủ phần lớn là có ở thành phố thị xã tập hợp cái lớp trên cũng do đảng mình đứng ra dùng cái hình thức ấy vận động cho nó hợp lý thôi, sau đến 1 lúc nào đó, đến cái hồi mà nó hơi rắc rối, lãnh đạo nó tự giải thể coi như hoàn thành 1 giai đoạn lịch sử thế thôi.

Lúc đó Việt nam quốc dân đảng có hoạt động ở xã mình không hả ông?

Cũng có nhưng mà nó yếu, thí dụ nó ở Thái học tức là Thổ Tang, thế rồi nó cũng kết nạp ra 1 số thí dụ cái hồi địch nó chiếm, lập tề nó tổ chức ra các đảng phái quốc dân đảng, nó nhằm vào địa chủ cường hào có thù với cách mạng hoặc không có cảm tình với cách mạng thì nó tổ chức tập hợp lại thành các tổ chức, lực lượng chống đối lại, hoặclà ở chỗ tôi nó diễn ra những đảng viên cộng sản địch nó mạnh nó đứng lên lập tề nó o ép thì chỉ  trong cái đảng bộ chỉ có một phần ba cái trung kiên là kiên quyết là đi theo đảng là hoạt động bí mật chạy ra vùng tự do chứ còn những người có hoàn cảnh khó khăn rồi thì vào đảng giác ngộ cũng cao đấy đành vì đời sống ở laị  với gia đình thì tề nó tập hợp nó tuyên bố thành lập cái chi bộ quốc dân đảng nhưng cái  âm mưu của nó là ly gián làm cho những anh đảng viên cầu an bảo mạng ấy nằm lại ở gia đình ấy thì nó tổ chức như thế làm cho bọn chúng tôi mà ở tự do về nghe thấy bảo là quốc dân đảng là không gặp gỡ hoặc là thành kiến, có những trường hợp nó đến làm có một lần, nó tuyên bố thế thôi, danh nghĩa là như thế nó chẳng họp hành, chẳng hoạt động gì, còn những cái đích thực của nó thì trong guồng máy của tề, nó chống lại kháng chiến, chống lại cách mạng. ở Thượng Trưng thì chỉ có thôn Phú Trưng là có bốt ấy nó tập hợp 1 số đảng viên quốc dân đảng nắm ở cái bốt ấy chủ yếu là bọn tổng uỷ với xã uỷ, còn những cái tề, cái thôn khác nhân dân gọi là tề áo tơi tức là tề che mắt, đêm đêm vẫn liên hệ với du kích, cũng sợ vì tề mình cũng diệt một số ví dụ như bắn, giết nó, một số cầu an bảo mạng cũng hốt, không ấy thì nó o ép, địch nó o ép, không nhận không được mới nó, nhận vào làm thì Việt Minh lại trị cũng chết.

Ông còn nhớ tên ai theo Quốc dân đảng ở xã mình lúc đó không hả ông?

Chúng nó chết rồi, chỉ có ở mấy cái thôn ở, ở làng tôi thì không có, nhưng cái thôn phú trưng thì có, một số nó chết, một số nó chạy đi nam, sau này đình chiến theo địch di cư vào nam.

ở xã mình lúc đó có quỹ độc lập không ạ?

Quỹ độc lập á? ở xã lúc bấy giờ có mấy tuần lễ vàng, thì tôi vận động nhiều người người ta ủng hộ vàng để mua súng để kháng chiến; thế lúc ấy có lập cái quỹ lọ gạo nuôi quân theo cụ Hồ đấy thì cái đấy có làm được; thế còn cái quỹ mà để giải quyết những vấn đề xã hội thì lúc bấy nghèo, mãi về sau hợp tác xã mới làm mô hình đó trước đó thì không.

Khi nào ông thấy lính pháp quay trở lại xã?

à nói ở Vĩnh Tường, ở Thượng Trưng ấy thì 21-8 cướp chính quyền huyện, còn guồng máy nguỵ quyền ở xã nó tê liệt, coi như cướp chính quyền huyện coi như được giải phóng rồi; mãi đến năm 49 tây nó mới tấn công đánh chiếm sang Vĩnh Yên thì đến cuối 50 nó mới lập tề được, nhưng Thượng Trưng là cái xã lập tề sau cùng vì đánh nhau quyết liệt, đánh lúc bấy rào làng kháng chiến nhá, đào hào quanh làng, đào hào đắp luỹ thì lúc bấy dùng tre nó ken lại dầy; mình tổ chức dân quân du kích thì địch nó đến là đánh nhau, đánh nhau nếu địch nó yếu coi như không vào được là không vào được là mình giữ được, nếu nó mạnh đánh nhau xong thì có rút xuống hầm bí mật thì là an toàn, phần lớn là an toàn, còn ít khi nó cuốc hầm để nó bắt cán bộ.

ở xã mình sau khi giành chính quyền mình có thu thuế đất không ạ?

Thu thuế thì vẫn có nhưng tôi không nhớ nhưng mãi đến năm 52 làm bí thư xã thì có thu được thuế nông nghiệp nhưng mà thu bằng tiền đông dương, tính sào thước ra, tính mức thu ra xong rồi quy ra tiền, tiền mình tiền đông dương, thì chúng tôi thu được thì nộp cho huyện, huyện cấp cho bộ đội địa phương của huyện. Thế lúc bấy chế độ bao cấp tem phiếu, bộ đội ăn của dân thì phải trả bao nhiêu tiền đấy, nhưng dân thì một vài bữa người ta không lấy, người ta nuôi, sau này cơ sở rộng ở hàng tháng, hàng tuần thì có người người ta lấy, có người ta không lấy.

Việc thu thuế có tiến hành thuận lợi không ạ? Tức là người ta có nộp đủ không ạ?

Nộp đủ, dân thì vận động giải thích cho người ta bây giờ bộ đội hoạt động ở trong này chuyển từ tự vùng tự do vào thì cũng khó trang bị tức là mình thu thuế mình mua cho bộ đội thì dân nói chung là đa số người ta hưởng ứng, người ta nộp cũng nhẹ thôi, không khó khăn gì mấy; lúc bấy cái tình cảm của dân người ta thương lắm, thương cán bộ du kích ngày thì chui xuống hầm suốt ngày, đêm mới đi hoạt động thế rồi hôm nay sống mai chết, người ta thương lắm vì đánh nhau, đi lại nó phục là chết nên dân người ta thương.

Sau khi thuế nông nghiệp được ban hành năm 51 thì kinh tế công thương của mình có thay đổi như thế nào không hả ông?

Nó ở trong hậu địch thì rất khó đánh giá vấn đề này vì ngoài công khai vẫn bộ máy của tề, dân thì ai cũng ruộng tư, nhà ai người ấy cấy mình không tác động được mà lúc bấy giờ không đầu tư phân bón, thuốc trừ sâu bọ cũng cũng chả có chịu; chỉ có cái vấn đề là nước ấy, nứơc cấy ngoài nước mưa ra thì những kệnh chỗ nào ấy thì mình sửa chữa kênh, mương máng chỗ nào vỡ thì vận động nhân dân sửa chữa, bảo nhau phân phối nước nôi cấy thôi; vì công khai vẫn chính quyền của địch thôi, thì anh em hoạt động cơ sở thì đến cuối năm 62 thì thành khu du kích thì mình mới thực sự công khai chính quyền lãnh đạo trước đây hình thức là địch nó vẫn có guồng máy của nó thế còn mình nằm vận động bí mật thôi.

Lúc đó thì có bộ đội chính quy đóng ở địa phương mình không ạ?

Chính qui thì trước 49 người ta có về, người ta cũng phân phối đóng quân theo ấy thế sau 49, sau mà địch nó chiếm thì chỉ có bộ đội tỉnh, mới khi mà mở những chiến dịch mà đánh các đồn bốt lớn bộ đội của khu, lúc bấy mình thuộc khu Việt Bắc, còn chủ yếu là huyện mới xã; ví dụ bây giờ đánh bốt phủ dũng phú trưng ấy, đề phòng nó phản trắc thì tỉnh cũng đưa về 1 đại đội thuộc tiểu đoàn 64 của tỉnh về cùng với bộ đội Lê Xoay, du kích xã thế mà đóng ở mấy cái xã ấy chứ không phải nguyên Thượng Trưng, khi đầu 54 chuẩn bị đánh lớn thì bộ đội chủ lực mới về ví dụ đánh bốt Toa Đen, Thượng Lạc hay là bốt Quận…

Mình có phải chịu trách nhiệm nuôi quân không ạ?

Bộ đội chủ yếu vẫn là trang bị của quốc phòng, chỉ có bộ đội huyện thì huyện mới xã phải lo thí dụ bây giờ ông Tu ở Đại Đồng đấy lúc ấy ông làm phó chủ tịch huyện cứ đi ký giấy vay thóc của địa chủ, hôm tôi gặp tôi trêu: bây giờ người ta còn giữ được giấy của ông, người ta gặp người ta đòi thì ông chết. Lúc bấy phải nuôi quân 1 đại đội của huyện phải theo chế độ chung thì huyện phải lo, lo thì huyện tạm chiếm thuế má chẳng thu được bao nhiêu, nguồn thu khác thì ít nên là phải vay, ký giấy vay của các nhà phú nông địa chủ, vay thóc cho bộ đội thì người ta cũng cho vay, sau này mình thu được thuế nông nghiệp thì mình đỡ phải đi vay…

Ông vào đảng khi nào hả ông?

Tôi vào đảng ngày 10/5/48

Lúc đó ông được giác ngộ vào đảng như thế nào ạ?

Cũng có 2 đảng viên cũ người ta tuyên truyền giới thiệu, sau trên người ta duyệt tuân theo thủ tục thế, lúc bấy giờ là tổ chức nghi thức lắm, tổ chức thường là vào buổi tối thì cái người ta đảm bảo, giới thiệu mình người ta bảo đến chỗ ấy tập trung, nhưng mà phải 2, 3 địa điểm mới đến chỗ kết nạp, tôi nhớ là tôi mới chú ông Cầm được kết nạp vào một ngày…tổ chức 1 cái nhà tư ở địa điểm, địa điểm ấy treo ảnh Mác-Lênin,vào thì tuyên bố kết nạp thì mình phải đứng ra phát biểu cảm tưởng, phải xin thề trung thành như thế nào, các thứ đấy, công tác như thế nào, xong thế thôi. Cái người bảo đảm mỗi một người, 2 đảng viên chính thức người ta tuyên truyền cho mình vào đảng xong thì theo điều lệ những người này phải theo dõi những đảng viên mà mình giới thiệu cho người ta trưởng thành khi mà chính thức thì tuyên bố chính thức.
ông có được biết là mình được chọn để kết nạp vào đảng không hay là mình phấn đấu là mình được vào Đảng?

Có chứ là vì những cái ngườ mà đảm bảo mình thì người ta nói chi bộ chúng tôi nhận xét đồng chí thế này thế kia để đưa đồng chí vào tổ chức của Đảng, người ta thăm dò xem ý thức của mình như thế nào và nguyện vọng của mình ra sao. Cũng có ngườ có khi là tuyên truyền hàng năm chả được.
Trước khi mà được kết nạp vào Đảng thì ông có được biết gì về Đảng, được tiếp xúc với những cái tài liệu về chủ nghĩa Mác-Lênin hay là...?

Có, có là vì thế này, như trước tôi có được vào cái hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin nhá, trước đó thanh niên ấy. Thế rồi được đi học những cái lớp cảm tình Đảng người ta tuyên truyền về Đảng nhá, thế xong rồi đấy, thế xong thì có biết, biết lý tưởng, biết hoạt động.

Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác là ai tổ chức?

Cái hồi bấy giờ thì tôi vào do cái cán bộ của bộ đội, bộ đội giải phóng quân đónh ở địa phương. Thì cái trách nhiệm của cái giải phóng quân này thì đội tuyên truyền giải phóng quân của cụ Giáp sau này mới ra đấy, thì cái trách nhiệm không những là đóng quân ở những cái vùng nông thôn thế rồi còn có cái trách nhiệm tuyên truyền cách mạng gây cơ sở thì đấy là cái hội, thì tất cả người ta mới chọn những cái thanh niên và hăng hái có hiểu biết người ta mới đưa vào thành cái hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác, người ta đưa những cái tài liệu để học tập để nghiên cứu, xem các thành viên tham gia phát biểu như thế nào thì qua đó người ta đánh giá cái hiểu biết của đối tượng ấy ra sao. Người ta tìm những cái căn cứ trước hết là phải thực tế công tác, những cái người ấy có hăng hái tích cực làm việc, có hiệu quả không, kết hợp với cái sự hiểu biết người ta qua họp hành tiếp xúc với tài liệu.

Thời gian năm 49 ông làm ở huyện uỷ là ông làm nhiệm vụ của huyện phân là phụ trách 3 cái xã đấy ạ?

Thế thì vào Đảng thì chi uỷ người ta cử làm văn phòng chi uỷ xã, thế khi mà làm văn phòng chi uỷ xã có tiếp xúc với huyện. Thế khi mà mình xung phong đi Tây Bắc đấy, Đảng có cái chỉ thị là lấy đảng viên đi, xung phong đi công tác gọi là Tây Bắc tiến thì mình còn trẻ thì mình hăng hái mình xung phong, trên ấy lập danh sách người ta gọi đi học, gọi đi học cái lớp của tỉnh, lớp tỉnh mở ở huyện. Xong thì cho viết, viết thu hoạch xong người ta chấm ưu, bình, thứ chứ cũng không chấm điểm, coi như thế được xếp loại ưu cái là về được 1, 2 tuần thì huyện điều lên làm văn phòng huyện uỷ thì sau mình làm thì được đề bạt làm chánh văn phòng huyện uỷ, lúc bấy giờ cũng có vài anh em, không đông. Chánh văn phòng làm công văn, dự thảo báo cáo nọ kia, thế một anh văn thư thì tiếp xúc công văn đi đến vào sổ, một anh kế toán, một anh đánh máy, một anh thủ quỹ; có 4, 5 anh em thế thôi. Thế thì bộ máy nó gọn nhẹ, chánh văn phòng điều hành cái đó về sau thì huyện cử về làm bí thư xã, bí thư xã xong thì cử về đi phụ trách cả một cái miền 3 xã, về sau thì rút về làm phụ trách ban tổ chức của huyện.

Cái thời mà ông làm bí thư xã ấy xã mình là vùng tạm chiếm của Pháp ạ?

Tạm chiếm. cả cái huyện này tạm chiếm hết chứ có phải là ấy đâu.

Thế khi đó thì việc trao đổi buôn bán có gặp khó khăn gì không hả ông?

Trao đổi buôn bán á?

Vâng ạ, tức là những thứ cần thiết như là thóc, muối, vải có gặp khó khăn gì không?

Lúc bấy giờ là cái guồng máy của tề thôi thế còn thì mình gọi là đứng bónh tối lãnh đạo tức là mình ở hầm nhs, mình ở hầm thì bây giờ thì đêm đến đi vận động nhân dân, giác ngộ nhân dân chủ trương, giải thích chủ trương của địch là thế này, của ta là thế kia, khánh cgiến mình thắng lợi nơi đâu nơi đau, ví dụ thế. Tuyên truyền thế để mà giác ngộ nhân dân là người ta thấy là địch bây giờ nó mạnh thì nó o ép mình thế thì mình vẫn tiếp tục cuộc kháng chiến cho đến thắng lợi thì nhân dân người ta cũng tin vào mình. Thế còn những cái chuyện như lưu thông sản xuất thì bấy giờ ruộng của ai người ấy làm chứ có bộ máy nào ấy từ lí trưởng tề thì nó chỉ có biết nó thu thuế thôi, nó bắt lính thôi, nó dò xét chỉ điểm thôi chứ nó có ấy gì thì nó cái đấy là nó cân bằng trong xã hội thôi thì vùng nào chả có chợ quê nọ kia thì người ta làm ăn buôn bán trao đổi với nhau, anh thừa thóc thì anh ra chợ anh bán hoặc không thì người ta thiếu người ta đong thế mình có vải, thiếu vải thiếu muối thì đi chợ, chợ Giang, chợ Dưng, chợ các loại đấy, chợ Điền, chợ Đường. Trao đổi kinh tế là ở các chợ mà cũng chả có ai cản trở gì cái việc đó. Thì cái cuộc sống lúc bấy giờ nó thế chứ mình cũng không cung cấp được mãi đến thời bao cấp sau rồi mình vận động nhân dân vào hợp tác năm 58, 59 thì lúc bấy dần dần nó mới đi vào bao cấp, bao cấp thì thực ra bao cầp thời chiến tranh bao cấp là đúng nếu không không đánh được Mĩ đâu, thế nhưng mà mình chỉ có chậm dổi mới. Sau 75 độ 1, 2 năm thì mình đổi mới thì đất nước mới nhanh phát triển lúc bấy giờ giáo điều chủ nghĩa, mắc sai lầm.
Khi mà ông về làm ở xã, làm bí thư xã thì thời gian đó mình vẫn hoạt động bí mật có đúng không ạ?
Vẫn hoạt động bí mâth, có trụ sở đâu, không có.

Thế lúc đấy thì mình nhận cái chỉ thị ở trên bằng cách nào ạ?

à, huyện thì lại tổ chức cái giao thông bí mật, ví dụ như bây giờ ở huyện vẫn có một đơn vị giao thông thế nhưng mà nó hoạt động bí mật. Thí dụ những cái huyện bấy giờ, những cái co sở mạng thì huyện ở đay gọi là bộ phận thường trực ở đấy nó có cái bộ phận giao thông 5, 7 người. Thế thì nó gọi là thì cũng đưa được máy chữ, cũng văn phòng cũng vào đánh máy, có khi đánh máy dưới hầm thế xong là làm công văn gửi đi xã này xã kia do cái giao thông ấy nó phải chuyển, chuyển bí mật.
Lúc đó đã có máy chữ rồi đấy ạ?

Có chứ, chả có máy chữ thì làm thế nào, ai viết tay được. Máy chữ thì đánh máy hoặc in ni-tô.

In đấy là in như thế nào hả ông?
In ni-tô thì nó viết vào cái đá, cái đá ni-tô xong ấy mực xong rồi nó in. Thì đấy là in nhiều.

Mình hoạt động đều bí mật hết ạ?

Bí mật hết chứ, đào hầm mà ở chứ, cơ sở ấy. ở nhưng mà huyện uỷ Vĩnh Tường lúc bấy giờ thì ở nhiều nơi lắm chỗ nào ấy thì ở vài ba tháng lại chuyển chỗ khác chứ không có ở lâu. Thế khi mà sau giành chính quyền thì mình đặt ở Thổ Tang. Thế mà trên huyện sau khi mà địch về chiếm hết thì huyện đi sơ tán hết chỗ này chỗ kia. Khi mà tôi lên huyện lúc bấy giờ điều lên văn phòng huyện uỷ tôi đi một ngày mới tìm được chỉ có ở trong Bình Dương cái thôn Lạc Trung ở Bình Dương, ở cái nhà đồng chí Thành. Lúc bấy giờ cái tinh thần chống địch nó cao, tức là vận động cái ba không ấy, không biết không ấy gì đấy không hỏi được ai cả. Thế sau thì đi mãi đến ngang chiều mới gặp được ông Trịnh Chí Công, là cái ông uỷ viên uỷ ban huyện, ông ấy đã về xã ông họp. Ông ấy thì không nhớ nình nhưng mà mình nhớ, thế hỏi rồi đưa giấy ra, biết chắc rồi đưa giấy thì ông ấy bảo bây giờ đồng chí đi như thế này, cú theo cái đường đây điện rải xuống đất đồng chí đến đây, đến chỗ này đồng chí theo vào đấy thì sẽ đến. Thế mà từ Thợng Trưng nhá cô tính từ Thượng Trưng đi qua Sơn Tang, THổ Tang vào Bình Dương mà từ 7, 8 giờ sáng mà đi đến 4, 5 giờ chiều mới đến nơi, đi bộ mà giờ có cái bị với bộ quần áo với đôi dép lốp (cười sảng khoái) mua mũ lá nón ấychứ có gì đâu. Thế mà đi suốt hết gần hết ngày mới tìm được địa điểm. Thế địa điểm của huyện sơ tán nay sơ tán chỗ này mai sơ tán chỗ kia, thê đấy xong lại về chỗ Bồ Điền, Nhật Tân này. Cái năm mà ở dưới thôn An Cát, Nhật Tân bây giờ đáy, năm 49 thì chúng tôi chuẩn bị liên hoan ngày 19-8 thì địch nó tấn công, sáng đấy nó tấn công, nó đi xe lội nước nó sang bến Vĩnh Thịnh sang bên này, thế thì Vĩnh Yên nó đánh ra thế là bỏ chạy, chạy suốt vòng vo suốt rồi lại về xóm tôi ở. Thế thì cứ ở quang quẩn về Ngũ Kiên chỗ nào mà cơ sở có thể vững vàng thì bí mật chuyển sơ tán đấy lại báo cáo cho các xã biết là như thế. Đến khi địch nó lập được tề thì bộ phận lại phải chạy ra tự do còn bộ phận nằm lại ở hậu địch thì cũng ở theo cái cách đó không có trụ sở. Thế sau đến sau hoà bình lập lại thì mình lại về Thổ Tang, Thổ Tang là cái nơi huyện cũ ở mãi mới xây được cái.
Khi mà mình còn hoạt động bí mật thì việc kết nạp đảng, cái số lượng đảng viên có bi ảnh hường nhiều không ạ?

Nói khi mà địch nó mạnh mà nó đánh chiếm thì phải nói là cái lực lượng đảng nó phân hoá ra, cái lực lượng trung kiên còn trên dưới 1/3 thôi, cái loại trung thành kiên quyết ấy, giữ vững tổ chức ấy còn thì một bộ phận thì cầu an bảo mạn lúc ấy cầu an bảo mạn thì chạy tản cư theo gia đình. Lúc mà địch nó chưa lập tề thì nó oánh thì chạy tản cư theo gia đình thế, thế mà còn đến khi lập tề thì coi như là ra coi như là mới ra tự thú thì nó thấy máu mặt thì nó thấy nguy hiểm thì nó bắt vào bốt nó giam vài tháng, không ấy thì bọn tề nó làm tiền hối lộ. Ví dụ như phải lúc bấy gọi là đút chè cho nó kiếm món tiền, đút chè cho nó, nó cho sống yên thân thì không nói. Thế còn cái bộ phận mà trung kiên ấy thì chạy ra tự do Lập Thạch, lập trang trại nuôi nhau, nuôi du kích. Nuôi số ấy xong dần dần là vào trong hậu địch. Thế còn bộ phận ở lại thì bám vào cơ sở thì đào hầm bí mật thì ở, thì ở bí mật. Thôi ở bí mật đêm dậy vận động thế chứ không ra được.

Khi mà Pháp lập vùng tề ở đậy thì có nhiều người quay trở lại làm cho Pháp không ạ? Trong cái xã mà lúc ông đang làm bí thư đấy ạ.

Cũng có nhưng ít, số chủ yếu là cái đám tề theo Pháp nhận ra làm lí trưởng, phó lí rồi thì bảo an rồi thì hương dũng rồi thì nọ kia. Thế còn số mà giàu có mà chạy đi vào các thị trấn ở nó yên hơn chứ ở những cái xã này thì vì kháng chiến người ta vẫn hoạt động bí mật mạnh thì nó ngại nó không an toàn. Thế còn những dân theo Pháp ở nông thôn phải có học thức nó phải dùng được nó mới có lợi nó mới dùng chứ còn dân đen thì vào nó oánh , nó bắt đi lính đi phu thì làm gì được.

Khi mà mình vẫn còn hoạt động bí mật thế thì cái hoạt động của uỷ ban mình như thế nào hả ông? Ví dụ như là đi họp thì báo bằng cách nào cho người ta đến họp ạ?

Khi mà cơ sở bị chiếm thì nói chung là guồng máy của xã thì chủ yếu là Đảng lãnh đạo, uỷ ban thì ở ngoài tự do. Thí dụ như tất cả anh em vào thì cử một anh là thường trực đảng uỷ xã ở trên Văn Quán, Lập Thạch, Xuân Kiên, Lập Thạch ở trên tự do ấy. Thế thì có những việc như thế này này, thí dụ như bắt tề, lập hồ sơ đưa lên toà án thì dưới này làm đưa lên trên ấy thì trên ấy họp hành kín, thì bộ máy của tỉnh cũng ở trên ấy còn dưới mày chủ yếu là các chi uỷ đảng viên rồi du kích xã đội chứ hình thức uỷ ban thì không, uỷ ban thì không ra. Đến lúc này cần danh nghĩa uỷ ban ví dụ như cảnh cáo tề thì viết thư thuyết phục tề thì danh nghĩa uỷ ban thì viết , đóng dấu vào gửi cho tề để thuyết phục cảnh cáo để nó chặn cái bàn tay phản động của nó hoặc nó ngả theo mình. Thì những cái chuyện đó thì mình dùng đến thì đến uỷ ban chứ còn những cái việc sinh tử, giá thú thì trong tề thì cái bộ máy của tề thí dụ như đẻ, chết này thì có thư kí của tề nó làm theo cáI chính quyền nguỵ lúc bấy giờ chứ còn công khai mình có làm được đâu, mình có trụ sở uỷ ban mình có ấy được đâu mà thì coi như là dân thì cơ sở của mình lúc bấy giờ là cơ sở tạm chiếm, cơ sở trong lòng địch thế mà khi mình phát động thành chiến tranh du kích chống càn ấy thì coi như phá banh mất cái bộ máy của tề nguỵ đi thì nó không thông qua cái đó để nó kìm kẹp nhân dân được thì lúc bấy giờ mình có uỷ ban nhưng cũng là hình thức sơ tán thôi, công khai ra thì muốn gặp uỷ ban thì ông này ông kia đấy giới thiệu đấy gặp ở chỗ nào đấy chứ còn thì nó chưa có trụ sở. Mãi sau này vì cô tính nó đồt phá bao nhiêu lần ấy nhá ở cái Vĩnh Tường này khi mà nó thực hiện chính sách tam quan thì nó cây cối nó bắt triệt hết. Đứng ở làng tôI mà nhìn vào trên Thượng Trưng được thí dụ thế. Coi như là nó vừa nó bắt như thế thì không có nó xoá như thế rồi nó dồn dân cũng không ác liệt như cái thời Mỹ nó lập ấp chiến lược dân sinh. Nó dồn dân thì thí dụ như cái xóm tôi là xóm Phú Trưng giáp Long Giang thì nó dồn sang thì nó là cái xóm lẻ của cái làng cũ của Phú Trưng mà giáp Thượng Trưng mà giáp với trường Lê Xoay cũ đấy thì nó dồn cái xóm ấy sang đấy, có một lí trưởng, thí dụ nó dồn kiểu đấy ấy những cái nơi tức là xóm lẻ nguy hiểm nó phản động, nó thấy rằng là ở chỗ đó là những chỗ mà có thể là chỗ trú chân của Việt Minh, du kích thì nó dồn vào trong làng lớn để nó kiểm soát, nhưng mà ít thôi không thực hiện được nhiều. Thế còn những đồn bốt của địch lúc bấy giờ thì nó xây thì thí dụ bốt Thượng Lạp rồi bốt Phùng, các cái bốt ấy thì nó dỡ nhà của Việt Minh, cộng sản xong nó phu gạch, phu gỗ, phu ngói về đấy thì nó xây đắp.

Khi mình hoạt động bí mật như thế thì liên lạc với bên ngoài bằng cách nào hả ông?

Vẫn liên lạc được, bấy giờ vẫn có các đội nó có cái sở bưu điện dưới nó có phòng bưu điện ở dưới trong hậu địch nó có cái tổ gọi là tổ giao thông bí mật thì vẫn chuyển, nó chậm vẫn chuyển theo con đường như thế, thế còn bấy giờ thí dụ như sau có sáng kiến là tổ chức cái kiểu như là luân phiên hồi. Thí dụ bây giờ Thượng Trưng muốn khuyện mà sơ tán ở Ngũ Kiên thì bây giờ gửi qua Tuân Chính thì Tuân Chính gửi qua xuống Tam Phúc, Tam Phúc đưa xuống Tứ Trưng, Tứ Trưng đưa xuống Ngũ Kiên, đi theo cái kiểu ấy thì bằng con đường các bà đi chợ đi ấy phần lớn là phụ nữ đi chợ đi búa thì theo một là con đường do bưu điện nó chuyển trực tiếp, hai là con đường nhân dân.

Lúc đó thanh niên ở xã có bị bắt đi lính cho Pháp nhiều không ạ?

Thượng Trưng thì ít thôi vì nó là cái vùng cách mạng, vùng du kích cho nên mà mình đã có cái bốt đấy nó có chủ trương bắThượng Trưng lính thì mình ngầm báo cho trốn đi thì nó không bắThượng Trưng trừ anh nào nó ấy thì nó bắt đi, thí dụ nó càn nó bắt đi thì phải đi tù xong thì dao động cải tạo nó ép vào lính thì cũng có một số rất ít theo kiểu ấy.

Những cái người mà mình giác ngộ cách mạng mà làm cho Pháp đấy như là cái ông Vinh lúc trước ông nói thì là sau đó thì có tiếp tục làm cách mạng không ạ?

ông Vinh thì lúc bấy giờ động viên vào bộ đội nhưng ngài hốt, trước anh ta đã làm lính cảnh vệ rồi, lính cảnh vệ cái đại đội cảnh vệ của tỉnh chuyên làm bảo vệ cơ quan đấy như công an đấy, sau đâu cũng như 47 hay 48 gì mới giải thể. Giải thể mới xuất ngũ sở dĩ nó cử anh là xếp bốt là vì cái thằng Chánh tổng là người nhà, cái thằng chánh tổng mới cho là anh này biết quân sự và lại người nhà thân tín của mình cử ra làm xếp bốt, xếp bốt thì sau là mình lại nắm được cái nhân thân của anh ta rồi mình thấy được. Tuy là chiếm tề nó huyênh hoang nó lập bốt thế nhưng chiến tranh nó phát triển kháng chiến vẫn nhiều nơi vẫn phát triển tốt thì mình gặp gỡ, mình vận động thì ông ta thấy giác ngộ ông ta nhất trí theo sau thì theo yêu cầu thì mình cho ra tự do sống với vợ con ở Lập Thạch, động viên vào lính vào bộ đội nhưng mà không vào.

Trong cái khoảng năm 50-51 trong Đảng có cái đợt chỉnh huấn thì là ông có tham gia vào cái công tác đó không ạ?

Có, năm 53 tôi đi chỉnh huấn khoá 2 ở trên Lập Thạch do tỉnh triệu tập thì học mấy tháng. Năm mà ông Xta-lin chết, chết mà học viên khóc ấy (cười vui vẻ). Lúc bấy là học ở Bồ Lý, Lập Thạch. Học chỉnh đảng chủ trương là hcọ chủ trương xong thì động viên, kiểm điểm, kiểm điểm lúc bấy giờ cũng có cái cái sức ấy như thế nào. Cơ bản đảng viên tự phê bình một cách nghiêm khắc giờ mình nghĩ lại có những cái mình ngây thơ mình không…bấy giờ muốn được tỏ ra là gì, thật thà trung thành thì tự đề cao cái nguyên tắc lên để phê phán. Thí dụ như trong sinh hoạt với nhau thì mỗi người mỗi tính mỗi nết thì có những cái không ưng ý với nhau thì là cho như thế là mất đoàn kết, thí dụ thế. Cái đó là sinh hoạt bình thường thôi sau này động viên viết kiểm điểm tôi mất đoàn kết thế nọ thế kia thì cái đó là cái non nớt không hiểu gì. Thế nhưng mà chỉnh đốn cải cách, còn chỉnh đảng còn để chuyển giai đoạn cầm cự phản công nọ kia thì trang bị cho chính sách tư tưởng cho cán bộ lãnh đạo ấy, thì cái đó là vấn đề tự giác thôi nhưng mà đến chỉnh đốn cải cách ruộng đất mới là găng sai lầm.

Cháu muốn hỏi một chút về thời gian mà ông học chỉnh huấn thì là thường thường một khoá học như thế kéo dài trong bao lâu ạ?

3 tháng, 3 tháng rưỡi gì đấy.

Khi học thì mình được học về những cái nội dung gì hả ông?

Lâu bây giờ chả nhớ hết nhưng mà thường là học về thực hiện nhiệm vụ mới, giai đoạn tiếp theo, rồi là nhiệm vụ kháng chiến tiếp. Lúc bấy giờ mình đang giai đoạn cầm cự rồi đến phản công, tổng phản công rồi mới chuyển giai đoạn, thì thường giai đoạn của mình nó chia làm 3 giai đoạn. Thế thì học những cái chính sách về kinh tế, văn hoá sau này mới giải phóng được thì tiến hành như thế nào, thì có cái đấy, có làm nhưng mà chủ yếu là kiểm điểm về cái giai đoạn trước, công việc như thế nào, rồi thì tiếp theo kháng chiến phát triển ra sao. Rồi thì nhiệm vụ tới mình phải làm gì, thế rồi để giữ vững lập trường tư tưởng thì căn cứ những nội dung đó thì phê bình, tự phê bình kiểm điểm viết như thế nào. Rồi viết xong thì đưa cho tổ thông qua, tổ thông qua thì tổ nó lại bổ sung chỗ này không rõ chỗ kia nó lại hỏi thêm nọ kia, thế này thế kia, lại bảo chỗ ấy là không đúng nọ kia thì có khi là nó cũng có những cái nó hơi ấy hơi có tính chất là khiên cưỡng. Nhưng mà anh nào nó không ấy thì thôi cũng không ép, thí dụ thế, anh nào mà thấy có những cái việc mình nâng lên cái mức phê phán nọ kia về đoàn kết, về sinh hoạt nọ kia các thứ nó ở các mức thế thôi.

Tức là mình chỉ phê bình cảnh cáo những cái người như thế thôi ạ?

Không, không phải cảnh cáo, giáo dục tự phê bình, tự phê bình ấy đưa ra các tổ thì đưa ra tổ để thông qua cái bản tự phê bình của mình. Một năm hay hai năm ấy thì tổ người ta tham gia, góp ý thì mình tiếp thu, có cái mình tiếp thu có cái mình giải trình lại ở cái mức độ thế thôi chứ không cảnh cáo ai cả. Thế mình có tính chất là nâng cái lập trường tư tưởng lên nhận thức của các đảng viên trong cái giai đoạn mới tiếp theo này.

Khi mà tiến hành chỉnh đốn với cải cách ruộng đất thì là số lượng đảng viên có bị giảm sút nhiều không ạ?

Chỉnh đốn với cải cách thì cải cách của mình nó sai lầm cho nên mình mới nhận định là tổ chức của địch lồng vào tổ chức của ta. Theo cái kinh nghiệm của Trung Quốc ấy thì Trung Quốc nó có cái Quốc Cộng hợp tác ấy cô biết chứ gì, Quốc Cộng hợp tác cho nên là giữa cái ông Mao Trạch Đông và Tưởng Giới Thạch có thời Quốc Cộng hợp tác, nó có những guồng máy nó phải có cả hai phía, thế rồi sau gắn vào nhau. Thế nhưng mà mình thì làm gì có cái chuyện ấy thì mình mới tổ chức của địch lồng vào tổ chức của ta, tay phải đánh tay trái tay trái đánh tay phải là thế, rồi là căn cứ vàp thành phần chủ nghĩa thế rồi dựa hẳn vào bần cố nông đoàn kết với trung nông liên hiệp với địa chủ, ấy liên hiệp với phú nông đánh đổ địa chủ. Khẩu hiệu lúc bấy giờ thế thôi, thế thì thanh niên nông thôn phần lớn đi hoạt đông như chúng tôi phải có một cái học thức đến mức nào đó còn bấy giờ bần cố nông thước đất chả có thì làm gì có học mà ấy thế thì bây giờ đường lối giai cấp ấy như thế mình có dám phản đối đâu, dựa hẳn vào bần cố nông có ông chữ nhất chả biết thì làm thế nào được lãnh đạo, thí dụ thế. Thế thì lúc bấy giờ cái uy thế làm mạnh thì cũng mất cái tự do mất cái ấy, bị o bế khó thì bấy giờ thì cải cách ruộng đất coi như là người ta cũng phát triển cái đảng viên mới theo cái kiểu là cốt cán tố đấu địa chủ mạnh hay theo tiêu chuẩn lúc bấy giờ kết nạp xong rồi tuyên bố chính thức luôn, vi phạm cả điều lệ. Có người kết nạp xong thì hất cả cái anh cũ cho làm bí thư ngay thì có biết đằng nào, cho nên là nói chung là nó tổn thất về mặt tổ chức cũng nặng nề lắm. Sau sửa sai thì được phục hồi củng cố lại lấy lại được. Bấy giờ tôi nhớ cái huyện tôi mà xoá hết, kỉ luật hết cái bí thư xã rồi người ta lăn lộn 7,8 năm trong chiến tranh, kháng chiến như thế thì cốt cán này cốt cán kia rồi thì kỉ luật hoặc là không dùng nữa thì đưa toàn những người mới lên làm bí thư, toàn phụ nữ thôi buồn cười lắm như ở Đại Đồng cái bà Kén Đại Đồng nhá, biết bà Kén không, cái bà Kén đấy cốt cán cải cách nhá, thế cái bà Tương ở Trung Trắc nên Trung Trắc lúc bấy giờ mấy xã Việt Xuân với lại Yên Lập mới ấy đấy Phổ Yên mới thành một cái xã thì cái bà Tương thì làm cốt cán làm bí thư. Cao Đại là cái cô Nhung làm bí thư cũng là cốt cán cải cách ruộng đất nhá, thế Tân Cương cái bà Kế cốt cán cải cách ruộng đất lên làm bí thư nhá, Phú Thịnh bà Bản cũng là cốt cán cải cách ruộng đất lên làm bí thư nhá. Lí Nhân thì cái bà Bạch là cốt cán cải cách ruộng đất. Vĩnh Thịnh có bà Phúc là cốt cán cải cách ruộng đất lên làm bí thư nhá. Tam phúc có bà Diệu cốt cám cải cách ruộng đất lên làm bí thư nhá. Thế ở Tứ Trưng thì là bà Côi cũng là cốt cán cải cách ruộng đất, ở Ngũ Kiên thì là bà Oanh cũng là cốt cán cải cách ruộng đất làm bí thư, tôi nhớ gần hết (cười vui vẻ). Thế thì lên họp thì khi đó thì tôi lên họp huyện thì không biết đằng nào cả có khi còn phải ghi đỡ khổ thế mà vẫn phải chiều, đến khổ. Sau sửa sai thì phần lớn cái số đấy là về nghỉ không có khả năng làm. Đấy thí dụ như là đấy trong cải cách ruộng đất mình có một cái sai lầm đánh giá tổ chức của mình nó sáng lọc trong chiến tranh. thử thách trong chiến tranh đến đấy là còn có những cốt cán ưu tú còn lại mình đánh giá không đúng thành ra không sử dụng họ thế lại đưa cái số cốt cán lên thì chữ nghĩa có khi thoát nạn mù chữ thì có thù, có khổ thế thôi có biết gì mà lãnh đạo. Sau sửa sai thì phải thay. Đến chỉnh đốn cấp huyện gay, chỉnh đốn cấp huyeenj thì Vĩnh Tường, Lập Thạch ở cái hội trường của đoàn uỷ cải cách ruộng đất ở Hoàng Đan, Tam Dương. Thế thì tôi lúc bấy giờ huyện cũng là thành phần đưa dự chỉnh đốn nhưng mà tôi thấy có một số cốt cán lên chỉ cán bộ cấp huyện sao lại có cốt cán ở xã lên, sau hiểu ra là mấy cái ông đối tượng là các ông định tố đấu ông đưa lên ấy thí dụ như xã tôi lúc bấy có ông Kim Văn Biện thì ông ấy là lão thành cách mạng nhưng trước làm phó tổng, nhà địa chủ tôi làm chủ tịch chỉnh đốn lại thấy đưa mấy cái người cốt cán ở Thượng Trưng lên, tôi không hiểu sau những cái người ấy là tố đấu ông là phó tổng là thế này thế kia, thế rồi sau phế cái chức của ông ấy. Thế là hay lúc bấy là ông Trị, Lê Văn Trị lúc bấy chưa phải là bí thư, lúc bấy giờ là uỷ viên uỷ ban huyện thôi, đưa mấy cốt cán ở An Tường lên sau là tố đấu Quốc dân Đảng xong rồi bát ông đi tù ở Nội Nhật, Bình Xuyên ấy, thí dụ thế. Thế thì lúc bấy giờ ông Hồ Ngọc Thu là bí thư đoàn thanh tra giảm tô cải cách đến phúc tra, Hồ Ngọc Thu là bí thư đoàn thẩm tra làm sai. Ông Tùng Thanh làm thường vụ khu uỷ, chủ nhiệm uỷ ban cải cách ruộng đất khu trực tiếp chỉ đạo, có một cố vấn Trung Quốc tên là Vương, Ngô Văn Vương dự nhưng mà nó chả nói gì suốt ngày nó không nói gì cả. Thế sau tố đấu nhau gay gắt quá, trước thì đồng chí sau thì mày sau thì bắt lại luôn, xử lí luôn nó căng thẳng thấy cuộc trấn áp nội bộ đó là thấy nó là sai lầm của mình. Như cụ Sản nhà mình, phó chủ tịch, đường đường là phó chủ tịch tỉnh cuối cùng cũng bị cho là Quốc dân Đảng. Thì ông cào đảng năm 30 thì lúc bấy giờ cải cách ruộng đất nghiên cứu phong thế nào kết luận ông là Quốc dân Đảng, thế là coi như sau là mất chức thường vụ mất chức phó chủ tịch tỉnh, thư kí cái ban mồ mả, buồn cười chết. Thế thì đại thể như thế cái cải cách ruộng đát chỉnh đốn cải cách ruộng đất để kiện toàn cấp huyện thì bấy giờ Vĩnh Tường là phế hết những anh cũ đi đưa cái ông Châu Giang về ở Tân Cương ông ấy làm cán bộ tuyên huấn tỉnh, ông ấy thành phần công nhân thợ mộc ông ấy làm mộc tư cho là thành phần công nhân là ấy đưa về làm bí thư kiêm chủ tịch đấy. Thế còn mấy người cũ thì phế hết thế rồi đưa mấy anh nông dân văn hoá lớp một, lớp hai vào huyện uỷ phụ trách nông hôi với công an với tổ chức, thế sau đến lúc sửa sai lại phỉa thay đổi.

Sửa sai là mình có khôi phục lại chức vụ cho những người...?

Ai mà xử lí oan sai người ta thì phục hồi thí du như luác sửa sai như ở Vĩnh Tường anh Hoàng Văn Hứa là thường vụ huyện uỷ, chủ tịch uỷ ban kháng chiến hành chính thì phế chức người ta về quê ở Nính Xá coi như khai trừ khỏi đảng đuổi về địa phương sửa sai thì được phục hồi lại, sửa sai thì anh em gặp nằm mãi với nhau, cạo trọc đầu da bủng beo thì về nhà tôi ăn cơm tôi mổ con gà ăn cơm, hai anh em nói chuyện suốt đêm bảo "tôi thì khổ quá còn mỗi cái (...chỗ này nghe không rõ) làm kỉ niệm thì du kích nó tước mất, đi ra thì phải chào hết mọi người không người ta lại bảo là địa chủ bố láo, giờ ông vẫn còn.

Lúc đó có ai bị xử bắn không ạ? Trong đấu tố có ai bị xử bắn không ạ?

ở huyện này có một bí thư xã, đồng chí Tỉnh ở Tam Phúc, hình như ông này có lễ hơn tôi độ dăm bảy tuổi, tôi năm nay 80. Thời Pháp thuộc ông ấy làm phó lý tề, phó lý thời Pháp thuộc sau thì ông giác ngộ chách mạng vào đảng làm bí thư, chủ tịch xã. Nhưng mà ông ấy lấy vợ, bố vợ làm tổng Thanh có bốt ở Phù Cốc, Phù Lợi. Bố vợ là địa chủ cộng với những sai lầm của ông trong diệt tề, đấy cái kiểu người ta ân oán đưa tố đấu Quốc dân đảng, địa chủ cường hào gian ác, về sau  ông này bị bắn. Tôi cho là ông bị oan sai là vì qui kết ông ta không đủ chứng cớ, ông ấy cũng là oan ức là vì khi sắp đánh bốt Quảng Cư tôi ở huyện tôi về tôi vẫn về nằm với ông ấy ở Tam Phúc, nằm hầm với anh em ấy, hoạt động với nhau có gì mà Quốc dân đảng. Thì đấy cái huyện này có một trường hợp đồng chí Tỉnh là bí thư cái xã Tam Phúc đấy.

Sau đó thì ông còn công tác đến năm bao nhiêu thì ông nghỉ ạ?

à, nói thì dài lắm là vì hồi tôi như thế xong thì đến khi chỉnh đốn tổ chức huyện xong rồi thì điều tôi về tỉnh, lúc bấy coi như là thành phần trung nông cũng không tin cậy gì nhiều. Huyện điều lên hợp tác xã mua bán tỉnh làm tổ chức, sau sửa sai đề bạt làm lãnh đạo không cho về thế xong thì tôi bị điều sang công an mất mấy năm, lúc bấy giờ có nghị quyết 39 về chỉnh đốn làm công tác bảo vệ đảng, tức là nghiên cứu những cán bộ ở trong tỉnh có những lý lịch về vấn đề thì xem xác minh cho người ta. Có những vấn đề làm mất mấy năm rồi xong. Sau khi hợp nhất Tỉnh với Phú Thọ, điều tôi về Ban tổ chức Tỉnh uỷ, Trưởng phòng. Năm 74, tỉnh điều tôi về tăng cường làm Phó bí thư của Huyện uỷ Vĩnh Tường, Phó bí thư thường trực. Năm 78, đi học ở trường Nguyễn ái Quốc, đi học về điều sang Campuchia, thế người ta định lấy làm phó ban tổ chức, mình đi học vắng, ở nhà chẳng biết thế nào điều mình sang Campuchia làm Phó trưởng đoàn chuyên gia. Lúc bấy giờ, Lê Đức Thọ tuyên bố làm tổ chức, làm công an phải từ 3 đến 5năm thế là giữ mất 5 năm rưỡi mới được về. Lúc bấy giờ tỉnh bảo tôi đi xa rồi về gần, về làm Phó bí thư Vĩnh Lạc. Lúc bấy giờ ý thức tổ chức cũng sẵn sàng, thứ hai nữa là bấy có 2 phương án là tỉnh nhúp vào ban tổ chức chính quyền sau thì có ý kiến trước ông ấy ở Vĩnh Tường thì cho ông ấy về Vĩnh Tường. Lúc bấy giờ ông Trị ông ấy ốm quá ông Tôn bấy giờ làm bí thư bảo thôi thế thì cậu về Vĩnh Tường không thì ông ấy ốm quá, hồi trước ở xa thì về gần. Lúc bấy giờ nghe thì một là ý thức tổ chức hai là gắn với gia đình con cái, 6 đứa con chưa trừ có cái anh, anh cả nó đi Liên Xô về thì công tác nó là giảng viên đại học Tài chính còn thì con cái 5 đứa chưa đâu vào đâu cả, vợ chồng chưa xây được cái nhà, bảo thôi thế thì về Vĩnh Lạc, về Vĩnh Lạc đến 60 thì nghỉ. Tôi về thừ năm 56, huyện thì huyện trọng điểm tỉnh lúc bấy giờ lúa là nhất, bao cấp thì lúa thu thuế nông nghiệp, sau nghỉ thế là tôi nghỉ năm 90. 

Cháu cảm ơn ông đã cung cấp cho cháu rất nhiều các thông tin tư liệu về thời kì kháng chiến chống Pháp mà ông đã tham gia. Ông có thể cho cháu mượn những cái tài liệu những cái giấy của ông để chụp lại cháu làm tư liệu được không ạ?

Cũng được nhưng cô chụp xong cô trả tôi nhá.
Vâng ạ. cháu chỉ mượn cháu chụp ảnh thôi ạ.
Chụp ngay đây thôi gì?
Cháu chụp ảnh ngay đây ạ.
Được.

(Hết băng ghi âm ngày 3 tháng 9 năm 2009)
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